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BÀI 5. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0  ĐẾN 180 . 

 

DẠNG 1. DẤU CỦA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 

Câu 1: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng? 

A. ( )cos 180 cos . − =o  B. ( )sin 180 cos − = −o  

C. ( )cos 180 cos . − = −o  D. ( )sin 180 cos − =o  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có:  

( )sin 180 sin − =o  

( )cos 180 cos − = −o  

( )tan 180 tan − = −o  

( )cot 180 cot . − = −o  

Câu 2: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng? 

A. ( )0sin 180 cos − = − . B. ( )0sin 180 sin − = − . 

C. ( )0sin 180 sin − = . D. ( )0sin 180 cos − =  

Lời giải 

Đẳng thức đúng là: ( )0sin 180 sin − = . 

Câu 3: Cho hai góc nhọn ;   ( )  . Khẳng định nào sau đây là sai. 

A. cos cos  . B. sin sin  . C. tan tan 0 +  . D. cot cot  . 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 4: M  là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho  90xOM =  . Toạ độ của điểm M  là 

A. ( )1;0 . B. ( )0;1 . C. ( )1;0− . D. ( )0; 1− . 

Lời giải 

Chọn B 
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Câu 5: Cho góc   thoả mãn 0     . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. sin 0  . B. tan 0  . C. cos    . D. cot    . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 6: Cho   là góc tù. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. tan 0  . B. sin 0  . C. cos 0  . D. cot 0  . 

Lời giải 

Chọn A 

Theo định nghĩa. 

Câu 7: Với mỗi góc   ( )0 180   , ta xác định được một điểm ( )0 0;M x y  duy nhất nằm trên nửa 

đường tròn đơn vị sao cho xOM = . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. 
0sin y = . B. 

0cos x = . 

C. ( )0
0

0

tan 0
y
x

x
 =  . D. 0

0

cot
x

y
 = . 

Lời giải 

Theo định nghĩa về giá trị lượng giác của một góc 0 180    ta có ( )0
0

0

cot 0
x
y

y
 =  nên 

đáp án D là sai vì thiếu điều kiện. 

Câu 8: Với góc   tù, khẳng định nào sai? 

A. sin 0   B. tan 0  . C. cos 0  . D. cot 0  . 

Lời giải 

Với góc   tù ta có sin 0  , cos 0  , tan 0  , cot 0   nên đáp án C là sai. 

Câu 9: Cho ( )0 090 ;180  . Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng? 

A. cos 0.   B. tan 0.   C. sin 0.   D. cot 0.   

Lời giải 

Chọn C 

Câu 10: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M  sao cho xoM =  như hình bên. Tìm mệnh đề đúng. 

 

A. sin 0  . B. sin 0  . C. sin 0 = . D. sin 1 = . 
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Lời giải 

+) Chiếu điểm M  lên trục oy  sin 0 . 

Câu 11: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M  sao cho xoM =  như hình bên. Tìm mệnh đề đúng. 

 

A. os 0c   . B. os 0c   . C. os 0c  = . D. os 1c  = − . 

Lời giải 

+) Chiếu điểm M  lên trục ox  0cos . 

Câu 12: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M  sao cho xoM =  như hình bên. Tìm mệnh đề đúng. 

 

A. sin 0  . B. sin 0  . C. sin 0 = . D. sin 1 = . 

Lời giải 

+) Chiếu điểm M  lên trục oy  sin 0 . 

Câu 13: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M  sao cho xoM = như hình bên. Tìm mệnh đề đúng. 
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A. os 0c   . B. os 0c   . C. os 0c  = . D. os 1c  = − . 

Lời giải 

+) Chiếu điểm M  lên trục ox  0cos . 

Câu 14: Cho 90 180    , khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. tan 0  . B. 0 cos 1  . C. cot 0  . D. 0 sin 1  . 

Lời giải 

Với 90 180     thì: 

0 sin 1  , 1 cos 0−   , tan 0  , cot 0  . 

Câu 15: Cho 0 90    . Cho các khẳng định sau 

tan 0  .  

cos 0  . 

cot 0  . 

1 sin 1−   . 

Trong các khẳng định trên có bao nhiêu khẳng định đúng? 

A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 

Với 0 90     thì: 

0 sin 1  , 0 cos 1  , tan 0  , cot 0  . 

Câu 16: Cho góc ( )90 ;180 .    Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. sin  và cot  cùng dấu. B. Tích sin .cot   mang dấu âm. 

C. Tích sin .cos   mang dấu dương. D. sin  và tan  cùng dấu. 

Lời giải 

Với ( )90 ;180   , ta có sin 0,cos 0    suy ra: tan 0,cot 0    

Vậy sin .cot 0  . 

Câu 17: Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng? 
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A. 
3

os30
2

c  = . B. 
1

os30
2

c  = . C. 
1

os30
2

c  = − . D. 
3

os30
2

c  = − . 

Lời giải 

Ta có 
3

os30
2

c  =  nên chọn A 

Câu 18: Cho   và   là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai? 

A. sin sin = . B. cos cos = − . C. tan tan = − . D. cot cot = . 

Lời giải 

Dựa vào giá trị lượng giác của các góc bù nhau, Chọn D 

Câu 19: Cho hai góc nhọn   và ( )   . Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. cos cos  . B. sin sin  . C. tan tan 0 +  . D. cot cot  . 

Lời giải 

Cách 1: Biểu diễn giá trị lượng giác của các góc ( ),    trên nửa đường tròn đơn vị ta thấy 

khẳng định cos cos   là sai. 

Cách 2: Chọn hai góc nhọn 
0 030 , 45 = =  

Ta thấy 
0 03 2

cos30 ;cos 45
2 2

= = , do đó 
0 0cos30 cos45  nên khẳng định cos cos   là 

sai. 

Câu 20: Cho  và   là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai? 

A. sin sin = . B. cos osc = − . C. tan tan = − . D. cot cot = . 

Lời giải 

Dựa vào bảng liên hệ GTLG giữa các cung lượng giác đặc biệt: 

( )

( )

( )

( )

sin sin

cos os

tan tan

cot cot

c

  

  

  

  

= −

= − −

= − −

= − −

 

Ta có  và   là hai góc bù nhau nên công thức cot cot =  là sai. 

Câu 21: Cho 0º 90º  . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ( )cot 90º tan − = − . B. ( )cos 90º sin − = . 

C. ( )sin 90º cos − = − . D. ( )tan 90º cot − = − . 

Lời giải 

Chọn B 

Vì   và ( )90º −  là hai cung phụ nhau nên theo tính chất giá trị lượng giác của hai cung phụ 

nhau ta có đáp án B đúng. 
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Câu 22: Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. ( )otan 180 tana a+ = − . B. ( )ocos 180 cosa a+ = − . 

C. ( )osin 180 sina a+ = . D. ( )ocot 180 cota a+ = − . 

Lời giải 

Chọn B 

Lý thuyết “cung hơn kém 180 ” 

Câu 23: Cho   và   là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai? 

A. sin sin = . B. cos cos = − . C. tan tan = − . D. cot cot = . 

Lời giải 

Chọn D 

Mối liên hệ hai cung bù nhau. 

Câu 24: Cho góc   tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. sin 0  . B. cos 0  . C. tan 0  . D. cot 0  . 

Lời giải 

Chọn D 

Câu 25: Hai góc nhọn   và   phụ nhau, hệ thức nào sau đây là sai? 

A. sin cos = . B. tan cot = . C. 
1

cot
cot




= . D. cos sin = − . 

Lời giải 

Chọn D 

( )cos cos 90 sin  = − = . 

Câu 26: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng? 

A. 
3

sin150
2

 = − . B. 
3

cos150
2

 = . C. 
1

tan150
3

 = − . D. cot150 3 =  

Lời giải 

Chọn C 

Giá trị lượng giác của góc đặc biệt. 

Câu 27: Giá trị của tan 45 cot135 +  bằng bao nhiêu? 

A. 2 . B. 0 . C. 3 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn B 

tan 45 cot135 1 1 0 + = − =  

Câu 28: Giá trị của cos30 sin60 +  bằng bao nhiêu? 

A. 
3

3
. B. 

3

2
. C. 3 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn C 

3 3
cos30 sin 60 3

2 2

 + = + = . 

Câu 29: Giá trị của cos60 sin30 +  bằng bao nhiêu? 

A. 
3

2
. B. 3 . C. 

3

3
. D. 1 
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Lời giải 

Chọn D 

Ta có 
1 1

cos60 sin 30 1
2 2

 + = + = . 

Câu 30: Giá trị của tan30 cot30 +  bằng bao nhiêu? 

A. 
4

3
. B. 

1 3

3

+
. C. 

2

3
. D. 2 . 

Lời giải 

Chọn A 

3 4 3
tan 30 cot 30 3

3 3

 + = + = . 

Câu 31: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai? 

A. sin0 cos0 1 + = . B. sin90 cos90 1 + = . 

C. sin180 cos180 1 + = − . D. sin60 cos60 1 + = . 

Lời giải 

Chọn D 

Giá trị lượng giác của góc đặc biệt. 

Câu 32: Tính giá trị của biểu thức sin30 cos60 sin60 cos30P =  +   . 

A. 1P = . B. 0P = . C. 3P = . D. 3P = − . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 
1 1 3 3

sin 30 cos60 sin 60 cos30 . . 1
2 2 2 2

P =   +   = + = . 

Câu 33: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 

A. cos60 sin30 = . B. cos60 sin120 = . C. cos30 sin120 = . D. sin60 cos120 = − . 

Lời giải 

Chọn B 

Giá trị lượng giác của góc đặc biệt. 

Câu 34: Đẳng thức nào sau đây sai? 

A. sin 45 sin 45 2 + = . B. sin30 cos60 1 + = . 

C. sin60 cos150 0 + = . D. sin120 cos30 0 + = . 

Lời giải 

Chọn D 

Giá trị lượng giác của góc đặc biệt. 

Câu 35: Cho hai góc nhọn   và   ( )  . Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. cos cos  . B. sin sin  . C. tan tan 0 +  . D. cot cot  . 

Lời giải 

Chọn B 

Biểu diễn lên đường tròn. 

Câu 36: Giá trị của 2 0 2 0 2 0 2 0sin 12 sin 33 sin 57 sin 78P = + + +  là 

A. 1− . B. 1. C. 
1

2
. D. 2.  
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Lời giải 

Áp dụng quan hệ giá trị lượng giác của hai góc bù nhau và hệ thức lượng giác cơ bản: 

( ) ( )2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0sin 12 sin 33 cos 33 cos 12 sin 12 cos 12 sin 33 cos 33 2P = + + + = + + + =  

Câu 37: Giá trị của sin60 cos30+   bằng bao nhiêu 

A. 
3

2
. B. 3 . C. 

3

3
. D. 1. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 
3 3

sin 60 cos30 3
2 2

 +  = + = . 

Câu 38: Giá trị của biểu thức cos30 .cos60 sin30 .sin60P    = −  là 

A. 
3

2
P = . B. 1P = . C. 0P = . D. 3P = . 

Lời giải 

Chọn C 

Bấm máy tính. 

Câu 39: Giá trị cos135

 bằng 

A. 
1

2
  B. 

2

2
  C. 

2

2
−   D. 

3

2
  

Lời giải 

Với góc   tù ta có cos 0   nên ta nhận biết ngay đáp án C. 

Câu 40: .Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. 
2

sin 45
2

 . B. 
2

cos 45
2

 . C. tan 45 1 . D. 
1

sin 60
2

 . 

Lời giải 

Sử dụng máy tính bỏ túi. 

Câu 41: .Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. sin 45 cot 45 . B. sin30 cos60 . C. sin60 tan30 . D. tan90 sin0 . 

Lời giải 

Ta có 
1

sin 30 cos60
2

 . 

Câu 42: Góc 
 
nào sau đây có 

3
sin

2
  ? 

A. 45  . B. 30  . C. 90  . D. 120  . 

Lời giải 

Cách 1. Sử dụng máy tính bỏ túi. 
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Cách 2. Ta có 
3

sin120 sin 60
2

 . 

Câu 43: Giá trị của cos45 sin 45 +  bằng bao nhiêu? 

A. 
2

2
. B. 1. C. 2 . D. 

4

2
. 

Lời giải 

cos 45 sin 45 2
2

2

2

2 + = + =  

Câu 44: Trên nữa đường tròn đơn vị, cho góc   như hình vẽ. Hãy chỉ ra các giá trị lượng giác của góc 

 . 

 

A. Sin 0.5 = ; 
3

Cos
2

 = ; 
3

Tan
3

 = ; Cot 3 = . 

B. 
3

Sin
2

 = ; Cos 0.5 = ; 
3

Tan
3

 = ; Cot 3 = . 

C. Sin 0.5 = ; 
3

Cos
2

 = ; Tan 3 = ; 
3

Cot
3

 = . 

D. 
3

Sin
2

 = ; Cos 0.5 = ; Tan 3 = ; 
3

Cot
3

 = . 

Lời giải 

Ta có: 

Sin 0.5OD = = ; 
3

Cos
2

OE = = ; 
sin 3

Tan
cos 3

OD

OE





= = = ; 

cos
Cot 3

sin

OE

OD





= = = . 

Câu 45: Trên nữa đường tròn đơn vị, cho góc   như hình vẽ. Hãy chỉ ra các giá trị lượng giác của góc 

 .  
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A. Sin 1 = ; 
2

Cos
2

 = ; Tan 2 = ; 
2

Cot
2

 = . 

B. 
2

Sin
2

 = ; 
2

Cos
2

 = ; Tan 1 = ; Cot 1 = . 

C. Sin 0.5 = ; 
2

Cos
2

 = ; 
2

Tan
2

 = ; Cot 2 = . 

D. 
2

Sin
2

 = ; Cos 1 = ; 
2

Tan
2

 = ; Cot 2 = . 

Lời giải 

Ta có: 

2
Sin

2
OE = = ; 

2
Cos

2
OD = = ; 

sin
Tan 1

cos

OE

OD





= = = ; 

cos
Cot 1

sin

OD

OE





= = = . 

Câu 46: Trên nữa đường tròn đơn vị, cho góc   như hình vẽ. Hãy chỉ ra các giá trị lượng giác của góc 

 . 

 

A. 
3

Sin
2

 = ; Cos 0.5 = ; 
3

Tan
3

 = ; Cot 3 = . 

B. 
3

Sin
2

 = ; Cos 0.5 = ; Tan 3 = ; 
3

Cot
3

 = . 

C. Sin 0.5 = ; 
3

Cos
2

 = ; Tan 3 = ; 
3

Cot
3

 = . 
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D. 
3

Sin
2

 = ; Cos 1 = ; 
3

Tan
2

 = ; 
2 3

Cot
3

 = . 

Lời giải 

Ta có: 

3
Sin

2
OE = = ; Cos 0.5OD = = ; 

sin
Tan 3

cos

OE

OD





= = = ; 

cos 3
Cot

sin 3

OD

OE





= = = . 

Câu 47: Trên nữa đường tròn đơn vị, cho góc   như hình vẽ. Hãy chỉ ra các giá trị lượng giác của góc 

 . 

 

A. Sin 1 = ; Cos 0 = ; Tan  không xác định; Cot 1 = . 

B. Sin 0 = ; Cos 1 = ; Tan 1 = ; Cot 0 = . 

C. Sin 1 = ; Cos 0 = ; Tan  không xác định; Cot 0 = . 

D. Sin 1 = ; Cos 0 = ; Tan 0 = ; Cot  không xác định. 

Lời giải 

Ta có: 

Sin 1OC = = ; Cos 0 = ; Tan  không xác định; 
cos 0

Cot 0
sin 1





= = = . 

Câu 48: Trên nữa đường tròn đơn vị, cho góc   như hình vẽ. Hãy chỉ ra các giá trị lượng giác của góc 

 . 
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A. 
3

Sin
2

 = ; Cos 0.5 = ; 
3

Tan
3

 = ; Cot 3 = . 

B. 
3

Sin
2

 = ; Cos 0.5 = − ; Tan 3 = ; 
3

Cot
3

 = . 

C. Sin 0.5 = − ; 
3

Cos
2

 = ; 
3

Tan
3

 = − ; Cot 3 = − . 

D. 
3

Sin
2

 = ; Cos 0.5 = − ; Tan 3 = − ; 
3

Cot
3

 = − . 

Lời giải 

Ta có: 
3

Sin
2

OE = = ; Cos 0.5OD = = − ; 

sin
Tan 3

cos

OE

OD





= = = − ; 

cos 3
Cot

sin 3

OD

OE





= = = − . 

Câu 49: Trên nữa đường tròn đơn vị, cho góc   như hình vẽ. Hãy chỉ ra các giá trị lượng giác của góc 

 . 

 

A. 
3

Sin
2

 = ; Cos 0.5 = − ; Tan 3 = − ; 
3

Cot
3

 = − . 

B. 
3

Sin
2

 = ; Cos 0.5 = − ; Tan 3 = ; 
3

Cot
3

 = . 

C. Sin 0.5 = ; 
3

Cos
2

 = − ; 
3

Tan
3

 = − ; Cot 3 = − . 

D. 
3

Sin
2

 = − ; Cos 0.5 = ; Tan 3 = − ; 
3

Cot
3

 = − . 

Lời giải 

Ta có: 

Sin 0.5OE = = ; 
3

Cos
2

OF = = − ; 
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sin 3
Tan

cos 3

OE

OF





= = = − ; 

cos
Cot 3

sin

OF

OE





= = = − . 

Câu 50: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M  sao cho xoM = như hình bên. Tìm mệnh đề đúng. 

 

A. 0

0

tan
x

y
 = . B. 0

0

tan
y

x
 = . C. tan ox = . D. 

0tan y = . 

Lời giải 

+) Ta có 0

0

tan
y

x
 = . 

Câu 51: Giá trị của biểu thức sin135 cos60 sin60 cos150M    =  +   là 

A. 
3 2

.
4

+
 B. 

3 2

4

−
. C. 

3 2

4

− +
. D. 

3 2

4

− −
. 

Lời giải 

Ta có ( )
2

sin135 sin 180 135 sin 45
2

   = − = = . 

( )
3

cos150 cos 180 150 cos30 . 
2

   = − − = − = −  

Khi đó 
2 1 3 3 3 2

2 2 2 2 4
M

  − +
=  +  − =  

 
. Đáp án là C . 

Câu 52: Giá trị của 
0 0tan30 sin 45+  bằng bao nhiêu? 

A. 
3

2
. B. 

3

3
. C. 

2 3 3 2

6

+
. D. 

2 3 3 2

6

−
. 

Lời giải 

Ta có: Sử dụng MTCT ta được kết quả 0 0 2 3 3 2
tan 30 sin 45

6

+
+ = . 

Câu 53: Tính giá trị của biểu thức sin30 cos15 sin150 cos165 .P = +  

A. 
3

4
P = −  . B. 0P = . C. 

1

2
P =  . D. 1.P =  

Lời giải 
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Chọn B 

Ta có: ( )sin30 cos15 sin150 cos165 sin30 cos15 sin30 . cos15P = + = + −  

sin30 cos15 sin30 .cos15

0

= −

=



. 

Câu 54: Tính giá trị biểu thức sin30 .cos60 sin60 .cos30P = +  

A. 0P = . B. 3.P = . C. 3.P = − . D. 1.P =  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: sin30 .cos60 sin60 .cos30P = +  sin30 .sin30 cos30 .cos30= +  
2 2sin 30 cos 30 1.= + = . 

DẠNG 2. CHO BIẾT MỘT GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC, TÍNH CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CÒN 

LẠI 

Câu 55: Biết 
2

cos
3

 =  ( )0 90    . Khi đó tan  bằng 

A. 
5

2
. B. 

5

2
− . C. 

2

5
. D. 

2

5
− . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 2

2

1
1 tan

cos



= + 2 5

tan
4

 = . 

Vì 0
2


   nên tan 0  , do đó 

5
tan

2
 = . 

Câu 56: Cho góc   thỏa mãn 
4

sin
5

 =  và 90 180    . Giá trị của cos  bằng  

A. 
2

5
. B. 

3

5
. C. 

2

5
− . D. 

3

5
− . 

Lời giải 

Ta có 2 2 16 9
cos 1 sin 1

25 25
 = − = − = , mặt khác 

2


    nên cos 0  . Suy ta 

3
cos

5
 = − . 

Câu 57: Cho 
1

sin
3

x = và 90 180o ox   thì 

A. 
2

cos
3

 = . B. 
2

cos
3

 = − . C. 
2 2

cos
3

 = . D. 
2 2

cos
3

 = − . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 2 2 21
cos 1 sin 1 .

9 3
 =  − =  − =   
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Mặt khác 0 090 180   nên 
2 2

cos 0 cos .
3

   = −  

Câu 58: Cho 0 090 180   và thỏa mãn 
3

sin
5

 = . Giá trị của cos  bằng. 

A. 
4

.
5

−  B. 
4

.
5

 C. 
2

.
5

 D. 
1

.
5

 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 

2

2 2 2 2 3 16 4
sin cos 1 cos 1 sin 1 cos

5 25 5
    

 
+ =  = − = − =  =  

 
. 

Vì 0 090 180   nên cos 0  , suy ra 
4

cos .
5

 = −  

Câu 59: Cho ( )
6 2

sin ; 90 180
4

 
+

=     . Giá trị của tan  bằng 

A. 2 3− − . B. 2 3− + . C. 2 3+ . D. 2 3− . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 

2

2 2 6 2 6 2
sin cos 1 cos 1

4 4
  

 + −
+ =  = − − = −  

 
, 

. 

Vậy 

6 2
sin 4tan 2 3
cos 6 2

4






+

= = = − −
−

−

. 

Câu 60: Cho góc   thỏa mãn 
12

sin
13

 =  và 90 180 
. Tính cos . 

A. 
1

cos =
13

 . B. 
5

cos
13

 = − . C. 
1

cos
13

 = − . D. 
5

cos
13

 = . 

Lời giải 

Chọn B 

Vì 90 180   cos 0  . 

Ta có 

2

2 2 12 25
cos 1 sin 1

13 169
 

 
= − = − = 

 
 

5
cos

13

5
cos

13






=

 
 = −


. 
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Vì cos 0   nên 
5

cos
13

 = − . 

Câu 61: Cho 
1

sin
3

 = , với 90 180    . Tính cos . 

A. 
2

cos
3

 = . B. 
2

cos
3

 = − . C. 
2 2

cos
3

 = . D. 
2 2

cos
3

 = − . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 
2 2cos 1 sin = −  

2
1 8

1
3 9

 
= − = 

 
. 

Mặt khác 90 180   nên 
2 2

cos
3

 = − . 

Câu 62: Cho biết 
2

cos
3

 = − . Tính tan ? 

A. 
5

4
. B. 

5

2
− . C. 

5

2
. D. 

5

2
− . 

Lời giải 

Chọn D 

Do cos 0 tan 0    . 

Ta có: 
2

2

1
1 tan

cos



+ = 2 5

tan
4

 =
5

tan
2

 = − . 

Câu 63: Cho biết 
1

tan
2

 = . Tính cot . 

A. cot 2 = . B. cot 2 = . C. 
1

cot
4

 = . D. 
1

cot
2

 = . 

Lời giải 

Chọn A 

1
tan .cot 1 cot 2

tan
x

x
  =  = = . 

Câu 64: cos  bằng bao nhiêu nếu 
1

cot
2

 = − ? 

A. 
5

5
 . B. 

5

2
. C. 

5

5
− . D. 

1

3
− . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 
1

cot tan 2
2

 = −  = − . 

( )
2 2

22 2

1 1 1 1
1 tan cos

cos 1 tan 51 2
 

 
+ =  = = =

+ + −
. 
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Suy ra 
5

cos
5

 =  . 

Câu 65: Nếu tan 3 =  thì cos  bằng bao nhiêu? 

A. 
10

10
− . B. 

1

3
. C. 

10

10
 . D. 

10

10
. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 2 2

2 2 2

1 1 1 1
1 tan cos

cos 1 tan 1 3 10
 

 
+ =  = = =

+ +
. 

Suy ra 
10

cos
10

 =  . 

Câu 66: Cho   là góc tù và 
5

sin
13

 = . Giá trị của biểu thức 3sin 2cos +  là 

A. 
9

13
. B. 3 . C. 

9

13
− . D. 3− . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 2 144 12
cos 1 sin cos

169 13
   = − =  =   

Do   là góc tù nên cos 0  , từ đó 
12

cos
13

 = −  

Như vậy 
5 12 9

3sin 2cos 3 2
13 13 13

 
 

+ =  + − = − 
 

. 

Câu 67: Biết cot a = − , 0a  . Tính cos  

A. 
2

cos
1

a

a
 =

+
. B. 

2

1
cos

1 a
 =

+
. C. 

2

1
cos

1 a
 = −

+
. D. 

2
cos

1

a

a
 = −

+
. 

Lời giải 

Chọn D 

Do cot a = − , 0a   nên 0 090 180   suy ra cos 0  . 

Mặt khác, 
1

tan
cot




=  
1

tan
a


−

 = . 

Mà ta lại có 2

2

1
1 tan

cos



+ =  2

2

1
cos

1 tan



 =

+
 

2
2

2
cos

1

a

a
 =

+
. 

Khi đó 
2

cos
1

a

a
 = −

+
 và do 0a   nên 

2
cos

1

a

a
 = −

+
. 
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Câu 68: Cho 
1

cos
2

x = . Tính biểu thức 2 23sin 4cosP x x= +  

A. 
13

4
. B. 

7

4
. C. 

11

4
. D. 

15

4
. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( )
2

2 2 2 2 2 1 13
3sin 4cos 3 sin cos cos 3

2 4
P x x x x x

 
= + = + + = + = 

 
. 

Câu 69: Cho   là góc tù và 
4

sin
5

 = . Giá trị của biểu thức 2sin cosA  = −  bằng 

A. 
7

5

−
. B. 

7

5
. C. 1 . D. 

11

5
. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 

2
2 24 4 9

sin cos 1 sin 1
5 5 25

  
 

=  = − = − = 
 

. 

Do   là góc tù nên 
3

cos 0 cos
5

 
−

  = . 

2.4 3 11
2sin cos

5 5 5
A  

−
= − = − = . 

Câu 70: Cho
4

sin ,
5

 = với 90 180    . Tính giá trị của 
3

sin cos

cos
M

 



+
=  

A. 
25

27
M =  B. 

175

27
M = . C. 

35

27
M = . D. 

25

27
M = − . 

Chọn D 

Ta có

2

2 2 4 9
cos 1 sin 1

5 25
 

 
= − = − = 

 
. 

Mà 
3

90 180 cos 0 cos
5

  
−

       = . 

Từ đó 
3

sin cos 25

cos 27
M

 



+ −
= = . 

Câu 71: Cho biết 
2

cos
3

 = − . Tính giá trị của biểu thức 
cot 3tan

2cot tan
E

 

 

+
=

+
? 

A. 
19

13
− . B. 

19

13
. C. 

25

13
. D. 

25

13
−  

Lời giải 

Chọn B 
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( )
( )

22 22

2 22

2

3
23 tan 1 2cot 3tan 1 3tan 3 2cos 19cos

12cot tan 2 tan 1 cos 131 1 tan 1
cos

E
   

   


−+ −+ + −
= = = = = =

+ + ++ + +

. 

Câu 72: Cho biết cot 5 = . Tính giá trị của 
22cos 5sin cos 1E   = + + ? 

A. 
10

26
. B. 

100

26
. C. 

50

26
. D. 

101

26
. 

Lời giải 

Chọn D 

( )2 2 2

2 2

1 1 101
sin 2cot 5cot 3cot 5cot 1

sin 1 cot 26
E     

 

 
= + + = + + = 

+ 
. 

Câu 73: Cho 
1

3
cot = . Giá trị của biểu thức 

3sin 4cos

2sin 5cos
A

 

 

+
=

−
 là: 

A. 
15

13
− . B. 13− . C. 

15

13
. D. 13 . 

Lời giải 

Chọn D 

3sin 4sin .cot 3 4cot
13

2sin 5sin .cot 2 5cot
A

   

   

+ +
= = =

− −
. 

Câu 74: Cho biết 
2

cos
3

 = − . Giá trị của biểu thức 
cot 3tan

2cot tan
E

 

 

−
=

−
 bằng bao nhiêu? 

A. 
25

3
− . B. 

11

13
− . C. 

11

3
− . D. 

25

13
− . 

Lời giải 

Chọn C 

( )
( )

22 22

2 22

2

3
44 3 tan 1cot 3tan 1 3tan 4cos 3 11cos

12cot tan 2 tan 3cos 1 33 1 tan 3
cos

E
   

   


−− +− − −
= = = = = = −

− − −− + −

. 

Câu 75: Biết 
1

cos
3

 = . Giá trị đúng của biểu thức 2 2sin 3cosP  = +  là: 

A. 
11

9
. B. 

4

3
. C. 

1

3
. D. 

10

9
. 

Lời giải 

Chọn A 

( )2 2 2 2 2 21 11
cos sin 3 os sin cos 2cos 1 2cos

3 9
P c      =  = + = + + = + = . 

Câu 76: Cho tan 2 = − . Tính giá trị biểu thức 
2sin 3cos

3sin 2cos
P

 

 

+
=

−
. 

A. 
1

8
P = . B. 

7

4
P = − . C. 

1

8
P = − . D. 

7

4
P = . 

Lời giải 

Chọn A 
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Ta có: 
2sin 3cos

3sin 2cos
P

 

 

+
=

−
 

sin cos
2 3

cos cos   
sin cos

3 2
cos cos

 

 
 

 

+

=

−

 

2 tan 3
   

3 tan 2





+
=

−
 

( )

( )

2 2 3 1
   

3 2 2 8

− +
= =

− −
. 

Câu 77: Cho biết 
2

cos
3

 = − . Giá trị của 
cot 3tan

2cot tan

 

 

+
=

+
P  bằng bao nhiêu? 

A. 
25

13
= −P . B. 

19

13
= −P . C. 

19

13
=P . D. 

25

13
=P . 

Lời giải 

Chọn C 

Áp dụng công thức 2

2

1
tan 1

cos



+ =  ta được: 

2 2

2

1 5
tan 1 tan

42

3

 + =  =
 

− 
 

. 

Nhân tử và mẫu của biểu thức P  cho tan , biết rằng tan .cot 1  = , ta được 

2

2

5
1 3

tan .cot 3 tan 194
52 tan .cot tan 13

2.1
4

  

  

+ 
+

= = =
+

+

P . 

Câu 78: Cho biết 
2

cos
3

 = − . Tính giá trị của biểu thức
cot 3tan

2cot tan
P

 

 

+
=

+
? 

A. 
19

13
P = − . B. 

19

13
P = . C. 

25

13
P = . D. 

25

13
P = − . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
cot 3tan

2cot tan
P

 

 

+
=

+
 

2 2

2 2

cos sin
3

cos 3sinsin cos
cos sin 2cos sin

2
sin cos

 
  

   

 

+
+

= =
+

+

( )2 2

2 2

cos 3 1 cos

2cos 1 cos

 

 

+ −
=

+ −

19

13
= . 

Câu 79: Cho biết 
1

cos sin
3

 + = . Tính giá trị của biểu thức 2 2tan cotP  = + ? 
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A. 
5

4
P = . B. 

7

4
P = . C. 

9

4
P = . D. 

11

4
P = . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
1

sin cos
3

 + =

1
1

49sin cos
2 9

 
−

 = = − . 

( )
2

tan cot 2P  = + −  

2
sin cos

2
cos sin

 

 

 
= + − 

 

2

2

1 1 7
2 2

sin .cos 44

9

 

 
= − = − = 

   
− 

 

. 

Câu 80: Cho tan 2 = . Tính giá trị của biểu thức 
3sin 2cos

2sin cos
A

 

 

−
=

+
 là 

A. 
2

5
− . B. 

4

5
. C. 

3

2
. D. 

3

2
− . 

Lời giải 

Ta có: 
sin

tan 2 2 sin 2cos
cos


  


=  =  =  

3sin 2cos 3.2cos 2cos 4cos 4

2sin cos 2.2cos cos 5cos 5
A

    

    

− −
= = = =

+ +
. 

Câu 81: Cho tan 2x = . Giá trị của biểu thức 
2sin 3cos

3sin cos

x x
P

x x

+
=

−
? 

A. 
3

5
P =  B. 

7

5
P = . C. 

8

3
P = . D. 

5

7
P = . 

Lời giải 

Chọn B 

Chia cả tử và mẫu cho cosx  ta được: 

2sin 3cos 2 tan 3 2.2 3 7

3sin cos 3tan 1 3.2 1 5

x x x
P

x x x

+ + +
= = = =

− − −
. 

Câu 82: Cho 
1

cos
2

x = . Tính biểu thức 2 23sin 4cosP x x= + . 

A. 
13

4
. B. 

7

4
. C. 

11

4
. D. 

15

4
. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( )
2

2 2 2 2 2 1 13
3sin 4cos 3 sin cos cos 3.1 .

2 4
P x x x x x

 
= + = + + = + = 

 
 

Câu 83: .Cho 90 180  và 
2

sin
2

  . Giá trị của cos
 
bằng 
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A. 
2

2
. B. 

2

2
 . C. 

3

2
 . D. 

1

2
 . 

Lời giải 

Ta có 2 2sin cos 1 . Vì 90 180
 
nên cos 0   

Suy ra 

2

2 2
cos 1

2 2


     
. 

Câu 84: .Cho 0 180  và tan 1  . Giá trị của cot  bằng 

A. 3 . B. 
3

3
. C. 1 . D. 1. 

Lời giải 

Ta có 
1

cot 1
tan




 . 

Câu 85: Giá trị của biểu thức 2sin30 .cos60 sin 60  bằng 

A. 1. B. 
10

4
. C. 

5

2
. D. 2. 

Lời giải 

Ta có 

2

2 1 1 3
sin 30 .cos60 sin 60 . 1

2 2 2

     
. 

Câu 86: Trong các khẳng định sau,khẳng định nào sai? 

A. 0 0cos60 sin30= . B. 
0 0cos60 sin120= . C. 0 0cos30 sin120= . D. 0 0sin60 cos120= − . 

Lời giải 

Ta có ( )0 0 0 0cos60 cos 180 120 cos120= − = − . 

Vậy đáp án B sai. 

Câu 87: Giá trị của 0 0tan 45 cot135+  bằng bao nhiêu? 

A. 2 . B. 0 . C. 3 . D. 1. 

Lời giải 

Ta có ( )0 0 0 0 0 0 0tan 45 cot135 tan 45 cot 180 135 tan 45 tan 45 0+ = + − = − = . 

Câu 88: Tính giá trị biểu thức sau: 2 2 2 2sin 10 cos 35 sin 80 cos 125S   

A. 2 . B. 10 . C. 15− . D. 39 . 

Lời giải 

Ta có: 
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   

   

   

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

sin 10 cos 35 sin 80 cos 125

sin 10 sin 80 cos 35 cos 125

sin 10 s 10 cos 35 cos 55

sin 10 s 10 cos 35 sin 35

1 1 2

S

co

co











. 

Câu 89: Tính giá trị biểu thức sau: 2 2 2 2 2os 12 os 33 os 30 os 57 cos 78C c c c c= + + + +   

A. 2 . B. 
11

4
. C. 1− . D. 3 . 

Lời giải 

Ta có: 

( ) ( )

( ) ( )

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2

os 12 os 33 os 30 os 57 cos 78

os 12 cos 78 os 33 os 57 os 30

os 12 sin 12 os 33 sin 33 os 30

3 11
1 1

2 4

C c c c c

c c c c

c c c

=  +  +  +  + 

=  +  +  +  + 

=  +  +  +  + 

 
= + + =  

 

. 

Câu 90: Cho ( )
3

sin , 90 180
5

  =   . Tính ( )cot 180P = −  

A. 
3

4
P = . B. 

3

4
P = − . C. 

4

3
P = − . D. 

4

3
P = . 

Lời giải 

Do 
2

1 25 4
90 180 cot 0 cot 1 1

sin 9 3
  



      = − − = − − = − . 

( )
4

cot 180 cot
3

P  = − = − = . 

Câu 91: Tính giá trị biểu thức 
2 2 2 2sin 21 sin 35 sin 55 sin 69A  += + +  . 

A. 1. B. 2 . C. 0 . D. 3 . 

Lời giải 

Ta có ( )sin 21 cos 90 21 cos 69 =  −  =  ; ( )sin 35 cos 90 35 cos55 =  −  =  . 

Suy ra 
2 2 2 2sin 21 sin 35 sin 55 sin 69A  += + +   

( ) ( )2 2 2 2cos 69 sin 69 cos 55 sin 55 2=  +  +  + = . 

Câu 92: Cho 
4

cos
5

 =  với 0 90   . Tính sin . 

A. 
1

sin
5

 = . B. 
1

sin
5

 = − . C. 
3

sin
5

 = . D. 
3

sin
5

 =  . 

Lời giải 
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Ta có: 

2

2 2 4 9
sin 1 cos 1

5 25
 

 
= − = − = 

 

3
sin

5
 =  . 

Do 0 90    nên sin 0  . Suy ra, 
3

sin
5

 = . 

Câu 93: Cho góc xOM =  với điểm 
1 2 2

;
3 3

M
 

−  
 

 trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của 

tan  là 

A. 
1

tan
2 2

 = − . B. tan 2 2 = − . 

C. 
2 2 1

tan
3


−

= . D. 
2 2

tan
9

 = − . 

Lời giải 

Ta thấy 

1 2 2cos
1 2 2 sin3 3; tan 2 2

13 3 cos2 2
sin

33

M










= −  

−   = = = −   
   −=



. 

Câu 94: Cho điểm 
1 2 2

;
3 3

M
 

−  
 

 trên nửa đường tròn đơn vị. Gọi góc xOM =  với M   là điểm đối 

xứng với M  qua trục Oy . Giá trị lượng giác của tan  là 

A. 
1

tan
2 2

 = . B. tan 2 2 = . C. 
2 2 1

tan
3


−

= . D. 
2 2

tan
9

 = . 

Lời giải 

Theo bài 

1 2 2cos
1 2 2 sin3 3; tan 2 2

13 3 cos2 2
sin

33

M










=  

   = = =   
   =



. 

Câu 95: Cho góc xOM =  với điểm 
1 2 2

;
3 3

M
 
  
 

 trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của 

cot  là 

A. 
1

cot
2 2

 = . B. cot 2 2 = . C. 
2 2 1

cot
3


−

= . D. 
2 2

cot
9

 = . 

Lời giải 

Ta thấy 

1 1cos
1 2 2 cos 13 3; cot
3 3 sin 2 2 2 22 2

sin
33

M










=  

  = = =   
   =



. 
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Câu 96: Biết   là một góc từ 
o0  đến 

o180  thỏa mãn 
1

cos
3

 = . Tính sin . 

A. 
2 2

sin
3

 = . B. 
2 2

sin
3


−

= . C. 
2

sin
3

 = . D. 
2

sin
3

 = . 

Lời giải 

Từ 2 2sin cos 1 + = , suy ra 
2 1 2 2

sin 1 cos 1 .
9 3

 = − = − = . 

Câu 97: Cho 
3

sin
5

 =  và 90 180    .Giá trị của cos  là 

A. 0 . B. 
4

5


. C. 

4

5

−
. D. 

4

5
. 

Lời giải 

Ta có 2 2 2sin os 1 os 1 sinc c   + =  =  − . 

Mà 
3

sin
5

 =  và 90 180     nên 

2
3 4

os 1
5 5

c 
 

= − − = − 
 

. 

DẠNG 3. CHỨNG MINH, RÚT GỌN BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC 

Câu 98: Đẳng thức nào sau đây là sai? 

A. ( ) ( )
2 2

cos sin cos sin 2,x x x x x+ + − =  . B. 
2 2 2 2tan sin tan sin , 90x x x x x − =    

C. 
4 4 2 2sin cos 1 2sin cos ,x x x x x+ = −  . D. 

6 6 2 2sin cos 1 3sin cos ,x x x x x− = −   

Lời giải 

Chọn D 

( )( )6 6 2 2 2 2sin cos sin cos 1 sin cosx x x x x x− = − − . 

Câu 99: Đẳng thức nào sau đây là sai? 

A. ( )
1 cos sin

0 , 180
sin 1 cos

x x
x x

x x

 −
=  

+
. 

B. ( )
1

tan cot 0 ,90 ,180
sin cos

x x x
x x

  + =   

C. ( )2 2

2 2

1
tan cot 2 0 ,90 ,180

sin cos
x x x

x x

  + = −   

D. 
2 2sin 2 cos 2 2x x+ = . 

Lời giải 

Chọn D 
2 2sin 2 cos 2 1x x+ = . 

Câu 100: Trong các hệ thức sau hệ thức nào đúng? 

A. 
2 2sin cos 1 + = . B. 

2 2sin cos 1
2


 + = . 

C. 
2 2sin cos 1 + = . D. 

2 2sin 2 cos 2 1 + = . 

Lời giải 

Chọn D 

Công thức lượng giác cơ bản. 
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Câu 101: Trong các hệ thức sau hệ thức nào đúng? 

A. 
2 2sin cos 1 + = . B. 

2 2sin cos 1
2


 + = . C. 

2 2sin cos 1 + = . D. 
2 2sin cos 1 + = . 

Lời giải 

Chọn D 

Công thức lượng giác cơ bản. 

Câu 102: Cho góc   thoả mãn 0     . Biểu thức ( )cot .cot 90  −   bằng 

A. 1− . B. 0 . C. 1. D. 
2cot  . 

Lời giải 

Chọn C 

Có ( )cot .cot 90 cot . tan  −  =   =. 

Câu 103: Cho tam giác ABC . Khẳng định nào dưới đây sai? 

A. ( )sin sinA C B+ = . B. ( )cos osA C c B+ = . 

C. ( )tan tan 0A C B+ + = . D. ( )cot cot 0A C B+ + = . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( ) ( )180 180 os os 180 osA B C A C B c A C c B c B+ + =   + =  −  + =  − = − . 

Câu 104: Cho tam giác ABC  không vuông. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A. sin( ) sin .A B C+ = −  B. cos( ) cos .A B C+ = −  

C. cot( ) cot .A B C+ =  D. tan( ) tan .A B C+ =  

Lời giải 

Chọn B 

Trong tam giác ABC  tổng số đo 3 góc bằng 0180 , nên ( )A B+  và góc C  bù nhau, do đó có 

cosin đối nhau. 

Câu 105: Biết , ,A B C là các góc của tam giác ABC . Chọn khẳng định đúng. 

A. sin sin .
2 2

A B C+ 
= 

 
 B. sin sin .

2 2

A B C+ 
= − 

 
 

C. sin cos .
2 2

A B C+ 
= 

 
 D. sin cos .

2 2

A B C+ 
= − 

 
 

Lời giải 

Chọn C 

Hai góc phụ nhau có sin góc này bằng cosin góc kia. 

Câu 106: Với mọi góc ( )0 180     , khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 2 2sin cos 1 + = . B. ( )tan .cot 1 0 180 , 90     = −       . 



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long - Website: trungtamunix.edu.vn - zalo: 0835.221183 

Thầy Lê Việt – Tư duy Kiến tạo – Giúp em giỏi toán, Cùng em chọn nghề 

27 | Th.s Lê Việt (GV toán THPT Thăng Long, Hà Nội) –  Chuyên gia Chiến lược Giáo dục và Sự nghiệp 
 

C. ( )2

2

1
1 tan 90

sin
 



+ =  . D. ( )2

2

1
1 cot 0 180

cos
 



 + =   . 

Lời giải 

Công thức đúng 2 2sin cos 1 + =  nên chọn đáp án A. 

Câu 107: Cho , ,A B C  là ba góc trong tam giác ABC , chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

A. ( )sin sinC A B= + . B. ( )cos cosC A B= + . 

C. ( )cot cotC A B= + . D. ( )tan tanC A B= + . 

Lời giải 

Ta có: 

( ) ( ) ( )180 180 sin sin 180 sin sinA B C A B C A B C A B C  + + =  + = −  + = −  + = . 

Câu 108: Cho , ,A B C  là ba góc trong tam giác ABC . Tính giá trị của biểu thức sau: 

( ) ( )sin .cos cos .sinP A B C A B C= + + +  

A. 0P = . B. 1P = . C. 1P = − . D. 2P = . 

Lời giải 

Ta có: 

( ) ( ) ( )180 180 sin sin 180 sin sinA B C B C A B C A B C A  + + =  + = −  + = −  + =  

( ) ( ) ( )180 180 cos cos 180 cos cosA B C B C A B C A B C A  + + =  + = −  + = −  + = −  

Khi đó: ( ) ( ) ( )sin .cos cos .sin sin . cos cos .sin 0P A B C A B C A A A A= + + + = − + = . 

Câu 109: Tính giá trị của biểu thức 2sin30 .cos60 sin 60P  . 

A. 
10

4
P  . B. 1=P . C. 

5

2
P  . D. 2P  . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 

2

2 1 1 3
sin 30 .cos60 sin 60 . 1

2 2 2
P

     
. 

Câu 110: Rút gọn biểu thức sau 
2 2

2

cot cos sin .cos

cot cot

x x x x
A

x x

−
= +  

A. 4A= . B. 2A= . C. 1A= . D. 3A= . 

Lời giải 

Chọn C 
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2
2

2 2 2

22

2

cos
cos

cot cos sin .cos sin .cossin
coscoscot cot

sinsin

x
x

x x x x x xxA
xxx x

xx

−
−

= + = +

( )2 2

2 2 2

2

cos 1 sin
sin 1 sin sin 1

cos

x x
x x x

x

−
= + = − + = . 

Câu 111: Biểu thức 
( )

2
cot tana a+

bằng 

A. 
2 2

1 1

sin cos 
− . B. 

2 2cot tan 2a a+ . C. 
2 2

1 1

sin cos 
+ . D. 

2 2cot tan 2a a+ . 

Lời giải 

Chọn C 

( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2

2 2

1 1
cot tan cot 2cot . tan tan cot 1 tan 1

sin cos
a a a a a a a a

a a
+ = + + = + + + = + . 

Câu 112: Rút gọn biểu thức sau ( ) ( )
2 2

tan cot tan cotA x x x x= + − −  

A. 4A= . B. 1A= . C. 2A= . D. 3A=  

Lời giải 

Chọn A 

( ) ( )2 2 2 2tan 2 tan .cot cot tan 2 tan .cot cot 4A x x x x x x x x= + + − − + = . 

Câu 113: Đơn giản biểu thức ( )2 2 21 sin cot 1 cotG x x x= − + − . 

A. 
2sin x . B. 

2cos x . C. 
1

cos x
. D. cos x . 

Lời giải 

Chọn A 

( )2 2 2 2 2 21 sin 1 cot 1 sin .cot 1 1 cos sinG x x x x x x = − − + = − + = − =
 

. 

Câu 114: Đơn giản biểu thức 
sin

cot
1 cos

x
E x

x
= +

+
 ta được 

A. sin x . B. 
1

cos x
. C. 

1

sin x
. D. cos x . 

Lời giải 

Chọn C 

( )

( )

cos 1 cos sin .sinsin cos sin
cot

1 cos sin 1 cos sin 1 cos

x x x xx x x
E x

x x x x x

+ +
= + = + =

+ + +
 

( ) ( )
( )

( ) ( )( )

( )

2cos 1 cos 1 cos cos 1 cos 1 cos 1 cos 1

sin 1 cos sin 1 cos sin

x x x x x x x

x x x x x

+ + − + + + −
= = =

+ +
. 

Câu 115: Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. 
2 2sin cos 1 + = . B. ( )2

2

1
1 cot sin 0

sin
 


+ =  . 

C. ( )tan .cot 1 sin .cos 0   = −  . D. ( )2

2

1
1 tan cos 0

cos
 


+ =  . 

Lời giải 

Chọn C 
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sin cos
tan .cot . 1

cos sin

x x

x x
  = = . 

Câu 116: Rút gọn biểu thức 
22cos 1

sin cos

a
A

a a

−
=

+
 

A. sin cosa a+ . B. sin cosa a− . C. cos sina a− . D. tan cosa a+ . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
( )2 2 22 2 22cos sin cos2cos 1 cos sin

cos sin
sin cos sin cos sin cos

a a aa a a
a a

a a a a a a

− +− −
= = = −

+ + +
. 

Câu 117: Giá trị của biểu thức 
6 6sin cosA x x= +  bằng .cos4a b x+ . Giá trị của 2a b+  là 

A. 
9

8
. B. 

11

8
. C. 

13

8
. D. 

15

8
. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )( )6 6 2 2 4 2 2 4sin cos sin cos sin sin .cos cosA x x x x x x x x= + = + − +  

( )
2

2 2 2 2 23 3 1 cos 4
sin cos 3sin .cos 1 sin 2 1 .

4 4 2

x
x x x x x

−
= + − = − = −  

( )
3 5 3

1 1 cos 4 cos 4
8 8 8

x x= − − = + . 

Vậy 
5 3 11

2 2.
8 8 8

a b+ = + = . 

Câu 118: Rút gọn biểu thức 
21

2sin .cos

sin x
P

x x

−
= ta được 

A. 
1

tan
2

P x= . B. 
1

cot
2

P x= . C. 2cotP x= . D. 2tanP x= . 

Lời giải 

Chọn B 
2 21 cos cos 1

cot
2sin .cos 2sin .cos 2sin 2

sin x x x
P x

x x x x x

−
= = = = . 

DẠNG 4. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC 

Câu 119: Biểu thức cos20 cos40 cos60 ... cos160 cos180A= + + + + +   có giá trị bằng 

A. 1. B. 1− . C. 2 . D. 2− . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( ) ( )cos cos 180 0 180  = −  −     nên suy ra ( )cos cos 180 0 +  − = . 
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Do đó: ( ) ( ) ( )cos 20 cos160 cos 40 cos140 cos60 cos120A =  +  +  +  +  + 

( )cos80 cos100 cos180+  +  +   cos180 1=  = − .
 

Câu 120: Cho tan cot 3. − =  Tính giá trị của biểu thức sau: 
2 2tan cotA  = + . 

A. 12A= . B. 11A= . C. 13A= . D. 5A= . 

Lời giải 

Chọn B 

( )
2 2 2tan cot 3 tan cot 9 tan cot 2 tan .cot 9       − =  − =  + − =  

2 2 2 2tan cot 2 9 tan cot 11    + − =  + = . 

Câu 121: Giá trị của biểu thức tan1 tan 2 tan3 ...tan88 tan89A     =  là 

A. 0 . B. 2 . C. 3 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn D 

( ) ( ) ( )tan1 .tan89 . tan 2 .tan88 ... tan 44 .tan 46 .tan 45 1A       = = . 

Câu 122: Tổng 
2 2 2 2 2 2sin 2 sin 4 sin 6 ... sin 84 sin 86 sin 88     + + + + + +  bằng 

A. 21 . B. 23 . C. 22 . D. 24 . 

Lời giải 

Chọn C 
2 2 2 2 2 2sin 2 sin 4 sin 6 ... sin 84 sin 86 sin 88S      = + + + + + +

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2sin 2 sin 88 sin 4 sin 86 ... sin 44 sin 46     = + + + + + +

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2sin 2 cos 2 sin 4 cos 4 ... sin 44 cos 44 22     = + + + + + + = . 

Câu 123: Biết sin cos 2a a+ = . Hỏi giá trị của 4 4sin cosa a+  bằng bao nhiêu? 

A. 
3

2
. B. 

1

2
. C. 1− . D. 0 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: sin cos 2a a+ = ( )
2

2 sin cosa a = +
1

sin .cos
2

a a = . 

( )
2

4 4 2 2 2 2 1 1
sin cos sin cos 2sin cos 1 2

2 2
a a a a a a

 
+ = + − = − = 

 
. 

Câu 124: Biểu thức ( ) ( ) ( )4 4 6 63 sin cos 2 sin cosf x x x x x= + − +  có giá trị bằng: 

A. 1. B. 2 . C. 3− . D. 0 . 

Lời giải 

Chọn A 

  
4 4 2 2sin cos 1 2sin cosx x x x+ = − . 

  
6 6 2 2sin cos 1 3sin cosx x x x+ = − . 

( ) ( ) ( )2 2 2 23 1 2sin cos 2 1 3sin cos 1f x x x x x= − − − = . 

Câu 125: Biểu thức: ( ) 4 2 2 2cos cos sin sinf x x x x x= + +  có giá trị bằng 

A. 1. B. 2 . C. 2− . D. 1− . 
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Lời giải 

Chọn A 

( ) ( )2 2 2 2 2 2cos cos sin sin cos sin 1f x x x x x x x= + + = + = . 

Câu 126: Biểu thức 2 2 2 2tan sin tan sinx x x x− +  có giá trị bằng 

A. 1− . B. 0 . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn B 

( ) ( )
2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

sin
tan sin tan sin tan sin 1 sin cos sin 0

cos

x
x x x x x x x x x

x
− + = − + = − + = . 

Câu 127: Giá trị của tan5 .tan10 .tan15 ...tan80 .tan85A     =  là 

A. 2 . B. 1. C. 0 . D. 1− . 

Lời giải 

Chọn B 

( ) ( ) ( )tan 5 .tan85 . tan10 .tan80 ... tan 40 tan 50 .tan 45 1A       = = . 

Câu 128: Giá trị của 2 2 2 2cos 73 cos 87 cos 3 cos 17B    = + + +  là 

A. 2 . B. 2 . C. 2− . D. 1. 

Lời giải 

Chọn B 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2cos 73 cos 17 cos 87 cos 3 cos 73 sin 73 cos 87 sin 87 2B        = + + + = + + + = . 

Câu 129: Cho tan cot m + = . Tìm m  để 2 2tan cot 7 + = . 

A. 9m = . B. 3m = . C. 3m = − . D. 3m =  . 

Lời giải 

Chọn D 

( )
22 27 tan cot tan cot 2   = + = + − 2 9m = 3m =  . 

Câu 130: Giá trị của sin36 cos6 sin126 cos84E    =  là 

A. 
1

2
. B. 

3

2
. C. 1. D. 1− . 

Lời giải 

Chọn A 

( ) ( )
1

sin 36 cos6 sin 90 36 cos 90 6 sin 36 cos6 cos36 sin 6 sin 30
2

E           = + − = − = =  

Câu 131: Giá trị của biểu thức 
2 2 2 2sin 51 sin 55 sin 39 sin 35A    = + + +  là 

A. 3 . B. 4 . C. 1. D. 2 . 

Lời giải 

Chọn D 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2sin 51 sin 39 sin 55 sin 35 sin 51 cos 51 sin 55 cos 55 2A        = + + + = + + + = . 

Câu 132: Cho sin cosx x m+ = . Tính theo m
 
giá trị của sin .cosM x x= . 

A. 2 1m − . B. 
2 1

2

m −
. C. 

2 1

2

m +
. D. 2 1m + . 

Lời giải 

Chọn B 
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( ) ( )
2 2 2 2 2sin cos sin cos sin cos 2sin .cosx x m x x m x x x x m+ =  + =  + + =  

2
2 1

1 2sin .cos sin .cos
2

m
x x m x x

−
 + =  = . 

Vậy 
2 1

2

m
M

−
= . 

Câu 133: Rút gọn biểu thức 
2 2 42 2 2tan sin tan sin cos sinP x x x x x x= − + +  ta được 

A. 1P = − . B. 0P = . C. 2P = . D. 1P = . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện xác định: ( )os 0
2

c x x k k


   +  . 

Ta có ( )4 2 2 2 2 2 2sin cos sin sin cos sin sinx x x x x x x+ = + = . 

Nên 
2 2 42 2 2tan sin tan sin cos sinP x x x x x x= − + + . 

2 2 2 2tan sin tan sinx x x x= − + . 

( ) ( )
2

2 2 2 2 2

2

sin
tan sin 1 sin cos sin 0

cos

x
x x x x x

x
= − + = − + = . 

Câu 134: Thu gọn biểu thức ( ) ( )2 2sin 2sin .sin .cos sinA x a x x a a x= + − + − . 

A. 2cosA a= . B. cos2A a= . C. 2sinA a= . D. sin 2A a= . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) ( )2 2sin 2sin .sin .cos sinA x a x x a a x= + − + −  

( ) ( ) ( ) ( )2 2sin sin . sin sin sinx a x x a x a a x= + − + + − + −  

 

( ) ( ) ( ) ( )2sin sin . sin sin sinx a x x a x a a x= + − + + − + −    

( ) ( )2 21 cos 2 cos 2 cos 2 1 cos 2
sin sin .sin sin

2 2 2

x a x a
x a x x a a

− − −
= + − + = − = = . 

Câu 135: Tính giá trị của biểu thức cos5 cos10 cos15 ... cos170 cos175 cos180P = + + + + + +  .  

A. 2P = . B. 1P = . C. 0P = . D. 1P = − . 

Lời giải 

Chọn D 

Áp dụng công thức biến đối ( )cos cos 180 = −  − , ta có: 

cos5 cos10 cos15 ... cos170 cos175 cos180P = + + + + + +   

( ) ( ) ( )cos5 cos175 cos10 cos170 ... cos85 cos95 cos90 cos180P =  +  +  +  + +  +  +  +   
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( ) ( ) ( )cos5 cos5 cos10 cos10 ... cos85 cos85 cos90 cos180P =  −  +  −  + +  +  +  +   

( )0 0 ... 0 0 1 1P = + + + + + − = − . 

 


